
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Hóa dược 1 1-5 Thực vật dược 1-4

Thầy Hải PB07 Cô B Mai PB07

Hóa dược 1 6-10

Thầy Hải PB07

Pháp luật 1-5 Marketing CB 1-5*

C. Hà HTC T. Lâm D302

Pháp luật 1-5 Marketing CB 1-5*

C. Hà HTC T. Lâm D302

QPAN 1-5 Tiếng Anh 1-4 TH Pha chế 1-5

101D C Thắng 304D C Vui PTH

Lễ tân 6-10  TH Pha chế 6-10

C Hồng Anh 303D C Vui PHT

QPAN 1-5 Tin học 1-5

101D C Tuyết PMA

Tiếng Anh-C1 6-9

C Thắm 102D

QPAN 1-5 Tiếng Anh 1-4

101D C Thắng 304D

THHD1 6-10

C Hiền Thanh CS2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018-2019)
     ( Tuần 29/04/2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

D01-K11

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

Sáng

Chiều

Kế toán-K11

Sáng

Chiều

QTKD-K11

Sáng

Chiều

QTKS K11 
+QTNH K11

Sáng

Chiều

CBMA K11 

Sáng

Chiều

HDDL K11 

Sáng

Chiều

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TH Điện tử CB
2-5*

TH Điện tử CB
2-5*

T. Viết Hùng P TH 4A T. Viết Hùng P TH 4A

Pháp luật 1-5
Đồ họa ứng 

dụng
1-5

Khoa Luật HTL C Thầy Việt
Phòng 

máy nhà 

D

Kỹ thuật chung về 
ô tô(30 tiết)

1-5
Thi kết thúc 

môn Chính trị 2
8h30

Thầy Phước P102D HTLC

Vật liệu cơ khí(30 

tiết)
6-10

Thi kết thúc 

môn Giáo dục 

thể chất 2(30 

tiết)

14h

Thầy Đoàn P402D Thầy Kiên Sân bóng

  
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h20 9h05 7 13h50 14h35

3 9h10 9h55 8 14h40 15h25

4 10h05 10h50 9 15h35 16h20

5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

ĐĐT01-K11;
ĐCN01-K11

Sáng

Chiều

ĐTĐL01 -
K11

Sáng Đi thực tế tại CTY Việt An đến 11/05/2019

Chiều

CNTT01-
K11

Sáng

Chiều

CNOT01-
K11

Sáng

Chiều

CNOT02-
K11

Sáng

Chiều Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trang 2


